
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HƢƠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 39/QĐ-UBND Hương Sơn, ngày  20  tháng 5 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lƣợng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Hƣơng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ H  thống qu n    ch t  ư ng th o ti u chuẩn TCVN ISO 
9001:2015; 

 Th o đề nghị của Công chức Văn phòng Thống kê xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Công bố Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại UBND xã 

Hương Sơn phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (kèm theo phụ lục). 

 Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3: Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm xây dựng quy trình ISO 

để cài đặt lên Cổng dịch vụ công của xã. 

 Điều 4: Công chức Văn phòng - Thống kê xã; các bộ phận, ban ngành, 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; 

- CT và PCT UBND xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Thanh Nghi 
 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015  

ÁP DỤNG TẠI UBND XÃ HƢƠNG SƠN  
(Ban hành theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn) 
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TT 

Tên TTHC  

(Mã số 

TTHC) 

Thời gian thực hiện 

TTHC 
Phí, lệ phí 

Cách 

thức 

và địa 

điển 

thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 
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Liên thông thủ 

tục hành chính 

về đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

 

 

 

07 ngày làm việc. 

Trong đó:  

- 02 ngày làm việc tại 

UBND cấp xã (01 

ngày làm việc thực 

hiện TTHC “Đăng ký 

khai sinh”; 01 ngày 

làm việc luân chuyển 

hồ sơ đến cơ quan có 

thẩm quyền gồm: 

Công an cấp xã đối với 

TTHC “Đăng ký 

thường trú” và Cơ 

* Lệ phí đăng ký 

khai sinh: 

- 5.000 đồng đối 

với đăng ký khai 

sinh không đúng 

hạn.  

- Miễn lệ phí đối 

với trường hợp 

khai sinh đúng 

hạn, người thuộc 

gia đình có công 

với cách mạng; 

người thuộc hộ 

nghèo; người 

khuyết tật.  

* Lệ phí đăng ký 

 

 

 

 

 

Nộp 

trực 

tiếp 

hoặc 

tại Bộ 

phận 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14; 

- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (được sửa 

đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014); 

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 

tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Cư trú; 

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 

tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Bảo hiểm y tế; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

 

 

 

 

 

 

 

- 

UBND 

cấp xã 

có 

thẩm 

quyền 

đăng 

ký 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123


cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 

tuổi (Mã số 

2.000986) 

quan Bảo hiểm xã hội 

cấp huyện đối với 

TTHC “Cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi” và trả kết 

quả cho công dân). 

- 05 ngày làm việc tại 

Bảo hiểm xã hội và 

Công an. 

thường trú 

- Đối với các 

phường nội thành 

của thành phố 

Huế:  

- 10.000 đồng/lần 

đăng ký (đối với 

trường hợp không 

cấp sổ hộ khẩu) 

- 15.000 đồng/lần 

đăng ký (đối với 

trường hợp có cấp 

sổ hộ khẩu) 

- Đối với các khu 

vực khác: mức thu 

áp dụng tối đa 

bằng 50% (năm 

mươi phần trăm) 

mức thu trên. 

- Không thu lệ phí 

đăng ký cư trú đối 

với các trường 

hợp: Con dưới 18 

tuổi của liệt sĩ; con 

dưới 18 tuổi của 

thương binh; hộ 

gia đình thuộc diện 

xoá đói, giảm 

quả 

của 

UBND 

cấp xã 

hoặc 

nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

tại 

Cổng 

dịch 

vụ 

công 

tỉnh 

Thừa 

Thiên 

Huế  

 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ 

tịch; 

- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 

15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư 

trú; 

- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 

15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu 

mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; 

- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 

15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy 

trình đăng ký cư trú. 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị 

định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-

BCA-BYT ngày 10/6/2015 của liên Bộ: Tư 

pháp, Công an, Y tế hướng dẫn thực hiện 

liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; 

- Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 

31/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định 

mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

khai 

sinh;  

- Cơ 

quan 

Công 

an cấp 

xã có 

thẩm 

quyền 

đăng 

ký 

thường 

trú;  

- Bảo 

hiểm 

xã hội 

cấp 

huyện 

có 

thẩm 

quyền 

cấp 

thẻ 

bảo 

hiểm y 

tế cho 

trẻ em.  

 



nghèo; công dân 

thuộc xã, thị trấn 

vùng cao theo quy 

định của Ủy ban 

Dân tộc. 

* Miễn lệ phí đối 

với cấp thẻ bảo 

hiểm y tế. 

 

dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp 

chứng minh nhân dân; 

- Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 

05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy 

định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 

13/6/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành 

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

* Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố Danh 

mục thủ tục hành chính đư c sửa đổi, bổ sung trong  ĩnh vực Hộ tịch thực hi n th o cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm 

quyền gi i quyết của UBND c p xã/Công an c p xã/Cơ quan B o hiểm xã hội c p huy n tr n địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.   
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